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       HỌC KÌ II                                            LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN HỌC THỨ 21                                   Từ ngày: 29/1/2024 - Đến ngày: 2/2/2024 

Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 
29/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1  

    

HĐTN  

Tổ chức Ngày hội văn hóa dân gian 

 
2 241 T.Việt Bài 106: ao-  eo ( tiết 1 ) MC - BĐD 

3 242 T.Việt Bài 106: ao-  eo ( tiết 2 ) MC - BĐD 

4 21 Đ. đức Bài 9: Em với anh chị em trong gia đình ( tiết 2 ) MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  SN (T)   
2 41 GD TC Bài 15.Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể.  
3  ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thuộc chủ đề – Xem Video  
4  HDH Hoàn thành bài MC 

3 
30/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 243 T.Việt Bài 107: au-  âu ( tiết 1 ) MC - BĐD 

2 244 T.Việt Bài 107: au-  âu ( tiết 2 ) MC - BĐD 

3  T.Anh UNIT 7 Numbers  
4 61 Toán Các số có hai chữ số (từ 21 đến 40) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 245 T.Việt Tập viết sau bài 106,107 MC - BĐD 

2 21 MT Bài 11 : Tạo hình với lá cây  
3  HDH Hoàn thành bài  MC 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

4 
31/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 21 Â.Nhạc ÔT đọc nhạc: Những người bạn của Đô – Rê – Mi  
2 246 T.Việt Bài 108: êu-  iu ( tiết 1 ) MC - BĐD 

3 247 T.Việt Bài 108: êu-  iu ( tiết 2 ) MC - BĐD 

4 62 Toán Các số có hai chữ số (từ 41 đến 70) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Hoàn thành bài MC 

2 62 HĐTN Cảnh đẹp quê hương em MC 

3  SN ( K)   

5 
1/2 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 248 T.Việt Bài 109: iêu – yêu ( tiết 1 ) MC - BĐD 

2 249 T.Việt Bài 109: iêu – yêu ( tiết 2 ) MC - BĐD 

3  T. Anh UNIT 7 Numbers  
4 63 Toán Các số có hai chữ số (từ 71 đến 99) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 250 T.Việt Tập viết sau bài 108, 109 MC - BĐD 

2 41 TNXH TH: Quan sát cây xanh và các con vật (tiết 1 ) MC 

3  HDH Hoàn thành bài MC 

6 
2/2 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 251 T.Việt Bài 110: Kể chuyện Mèo con bị lạc MC - BĐD 

2 42 GDTC Bài 15.Các hoạt động vận động phối hợp của cơ thể  
3 252 T.Việt Bài 111 : Ôn tập  MC - BĐD 

4  HDH Hoàn thành bài MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 42 TNXH TH: Quan sát cây xanh và các con vật (tiết 2 ) MC 

2  HDH Phòng tránh TNTT do đuối nước MC 

3 63 HĐTN Chuẩn bị tham quan MC 

Kiểm tra nhận xét 

                   Đồ dùng :27  lượt 

                    Giang Biên, ngày 16  tháng 1 năm 2024 

                                                    Khối trưởng  



 


